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Tên giáo viên:  Lê Thị Thùy Trang - Nguyễn Thị Diệu Linh
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/03 đến 06/03
	Tuần 2
Từ 09/03 đến 13/03
	Tuần 3
Từ 16/03 đến 20/03
	Tuần 4
Từ 23/03 đến 27/03
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Giáo viên quan tâm đến sức khỏe của trẻ đặc biệt các trẻ có tiền sử bệnh về hô hấp.
- Thường xuyên nhắc trẻ biết cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết mùa giao mùa đặc biệt vào các ngày nồm ẩm, thời tiết thay đổi liên tục trong ngày: Trẻ biết mặc thêm áo khoác phù hợp với thân nhiệt, sử dụng tất để giữ ấm cơ thể, biết cởi và gấp áo khi thấy ấm về chiều và cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ khi trời lạnh, thói quen, nề nếp vệ sinh trẻ ở lớp để PH năm bắt được thông tin phối hợp cùng giáo viên trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ tại lớp và ở nhà..
- Tuyên truyền phụ huynh phối hợp thực hiện dự án Steam: Ủng hộ nguyên vật liệu, cung cấp kiến thức cơ bản cho trẻ, tham gia một số hoạt động của dự án cùng trẻ, dự xem sản phẩm của trẻ (Lồng ghép GDNSVMTL - Bài 15: Vui chơi lành mạnh: trẻ cùng bạn bè, cô giáo lựa chọn các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa; các trò chơi cung cấp kỹ năng)
- Tuyên truyền về sản phẩm, ý nghĩa, thông điệp của dự án "Một nửa thế giới" (E1)
- Duy trì nề nếp chào hỏi của cô và trẻ trong nhà trường nhằm tạo thói quen chào hỏi cho trẻ khi về nhà và khi ra ngoài đường cho trẻ không bị quên.
- Thường xuyên nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi, từ lễ phép và tư thế chào hỏi phù hợp tình huống (Lồng ghép GDNSVMTL Bài 6: Chào hỏi, xưng hô phù hợp)

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 . tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài Happy such a day
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 

	

	Trò chuyện
	* TUẦN 1:
- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ sắp diễn ra trong tuần: tên gọi ngày Lễ, ngày kỉ niệm ngày lễ, ngày lễ dành cho ai, các hoạt động diễn ra trong ngày lễ.
- Trò chuyện về những công việc phù hợp với khả năng của trẻ để giúp đỡ bà, mẹ; ý nghĩa của việc làm giúp đỡ bà, mẹ và những điều thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương Bà, mẹ.
- Trẻ chia sẻ về ý tưởng món quà trẻ muốn dành tặng bà, mẹ, cô giáo: Vẽ tranh, nói lời chúc mừng và yêu thương, làm đô ăn, làm quà handmade, gói hoa hay thi đua dành những điểm hoa thưởng của các cô.
- Trẻ chia sẻ về những hoạt động của gia đình trong ngày kỉ niệm 8/3, trẻ chia sẻ càm xúc và cảm nghĩ của mình về những hoạt động đó: Con vui vì mọi người trong gia đình quan tâm, yêu thương nhau; con vui vì được nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình; con thấy gia đình con rất hạnh phúc, con mong gia đình con luôn vui vẻ, hạnh phúc, quan tâm nhau như thế này...
- Trò chuyện về các hoạt động sẽ diễn ra trong ngày tại lớp học để kỷ niệm ngày 8/3. (MT26) 

* TUẦN 2:
- Kể tên những PTGT, đặc điểm, nơi hoạt động và tác dụng của những PTGT đó đối với con người.
- Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập...)
- Trò chuyện về các loại PTGT có trong gia đình trẻ: ai là người sử dụng PTGT đó; khi sử dụng PTGT cùng bố mẹ trẻ cần phải làm gì (đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn, bám chặt, thắt dây an toàn, không tự ý mở cửa xe...)
- Trẻ quan sát các mô hình, tranh ảnh PTGT được trưng bày tại góc STEAM và chia sẻ về suy nghĩ của trẻ.
- Trò chuyện về các hoạt động diễn ra trong ngày tại lớp học để chuyển chủ đề "Phương tiện giao thông" sang chủ đề LLGT và mở dự án "Làm tàu lửa"
- Trẻ chọn và kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được: VD cho trẻ kể về hiểu biết của bản thân đối với thế giới động vật, về các câu chuyện của loài vật, trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện. (MT54) 

*TUẦN 3:
- Trò chuyện về một số luật lệ, biến báo giao thông đơn giản và sự nhắc nhở của trẻ đối với cha mẹ khi tham gia giao thông không an toàn, không văn minh khi tham gia giao thông.rên đường: Đội mũ bảo hiểm, đi xe có gương, không vượt đền đỏ... (Lồng ghép GDNSVMTL bài 23: Trên đường đến trường)
- Trẻ nêu hiểu biết của bản thân về các kí hiệu thông thường và birn báo giao thông phổ biến: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra, vào, cấm lửa, biển báo giao thông... và nhận ra các kí hiệu an toàn và không an toàn.
- Trẻ thực hành xử lý tình huống tham gia giao thông khi có biển báo (tình huống chiếu trên máy tính hoặc sa bàn)
- Trẻ đưa ra cách xử lí khi gặp những tình huống khó khăn hay gặp tai nạn giao thông trên đường: Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
- Trò chuyện về một số biển báo, ký hiệu và hành vi đúng khi tham gia giao thông đường thủy và đường sắt. 

* TUẦN 4:
- Trẻ nêu ý kiến và thể hiện hiểu biết của mình về tác dụng của việc chấp hành đúng luật giao thông và cách đội mũ bảo hiểm.
- Trẻ thực hành một số kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông: khi đi xe máy, khi đi ô tô, khi đi xe đạp, đi bộ, đội mũ, đeo địu, thắt dây an toàn...
- Trò chuyện về một số hành vi không đúng, hành vi không văn minh khi tham gia giao thông và tác hại của hành vi đó.
- Trẻ thực hành xử lý tình huống khi thấy người thân, bạn bè của mình không chấp hành đúng LLGT và biển báo, đèn tín hiệu.
- Trẻ phân loại tranh, lô tô các hành vi đúng/ sai khi tham gia giao thông để tuyên truyền tại góc "Cha mẹ cần biết" 

	MT26, MT54

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
- TH: Xé dán thuyền trên biển (MT101) 

	Vận động
- Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng
- TCVĐ: chuyền bóng qua phải qua trái 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố ( Đề tài) (MT100) 

	Vận động
Trườn sấp, trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. 

	MT101, MT40, MT100

	
	T3
	Làm quen với toán
- LQVT: Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ nhật 

	Làm quen với toán
- LQVT: Nhận biết phân biệt khối cầu- khối trụ (MT40) 

	Làm quen với toán
Đo 1 vật bằng các thước đo khác nhau 

	Làm quen với toán
Sắp xếp theo thứ tự 

	

	
	T4
	Khám phá
Trò chuyện về ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 

	Khám phá
PTGT mà bé biết 

	Khám phá
Tìm hiểu về 1 số luật lệ giao thông đường bộ 

	Khám phá
Thực hành An toàn khi tham gia giao thông 

	

	
	T5
	Làm quen chữ viết
LQCC g,y 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái g,y 

	Làm quen chữ viết
TCCC:g,y 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái p, q, g, y 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện: Thỏ con đi học 

	Âm nhạc
-ÂN:VĐ KVTT : Đường em đi
Nghe: Em đi qua ngã tư đường phố 

	Văn học
Dạy trẻ đọc đồng dao: Đi cầu đi quán 

	Âm nhạc
- DH:Công an tí hon
- Nghe hát:Từ 1 ngã tư đường phố 

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- Quan sát:
+ Tranh vẽ máy bay, khinh khí cầu, trực thăng.
+ Xe máy
+ Máy bay
+ Ô tô
+ Một số biển báo giao thông
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, Bật ô.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
* Giao lưu tập thể với lớp A1 

TUẦN 2
- Quan sát:
+ Xe máy
+Xe đạp
+Ngã tư đường phố
+Góc thiên nhiên lớp bé.
+ Tín hiệu đèn giao thông.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, bật ô,ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
* Giao lưu tập thể với lớp A5 

TUẦN 3
- Quan sát:
+ Tranh ảnh về tàu lửa 
+ Mô hình tàu lửa.
- Trò chuyện
+ Ý tưởng về PTGT mà trẻ muốn làm mô hình. 
+ Cách làm tàu lửa từ nguyên liệu trẻ có. 
+ Tổng kết và đóng dự án "Làm tàu lửa" 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Bánh xe quay, ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
* Giao lưu tập thể với lớp A2 

TUẦN 4
- Quan sát:
+ Xe máy
+Xe đạp
+Ngã tư đường phố
+Góc thiên nhiên lớp bé.
+ Tín hiệu đèn giao thông.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, bật ô,ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
* Giao lưu tập thể với toàn khối lớn 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Gia đình: Bưu thiếp, cắm hoa tặng mẹ (T1); Xây dựng: Ngã tư đường phố (T2); Gia đình: Sinh nhật mẹ (T3); Góc steam: Làm các phương tiện giao thông từ nguyên liệu tái chế(T4)
- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...
- Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
*Góc STEAM:
- Tạo hình bà, mẹ, cô giáo, bạn gái từ nguyên liệu mở: lá cây, gạo màu, hoa khô, in bóng màu...
- Chụp ảnh tạo dáng thể hiện tình yêu với người phụ nữ trẻ yêu.
- "Viết" thư cho người phụ nữ trẻ yêu.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu tái chế, nguyên liệu ở và đồ dùng - dụng cụ phù hợp để làm các loại PTGT mà bé thích và dự án "Làm tàu lửa" 
* Góc thực hành cuộc sống:
- Bài tập rót trà mời khách
- Bài tập đong, đo nước, tập vắt khăn ướt
- Bài tập chuyển đồ vật bằng đũa
- Bài tập: Sử dụng kéo, dao, nạo....
* Góc thiên nhiên:
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...)
* Góc phân vai:
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
- Biết vâng lời , giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
- Gia đình: Bữa cơm gia đình chúc mừng mẹ 8/3, Gia đình tham gia giao thông, gia đình mua mũ bảo hiểm....
- Bán hàng: Cửa hàng bán tạp hóa. Cửa hàng bán quà 8/3. Cửa hàng bán các loại thực phẩm sạch.
- Biết lắng nghe và nghe nhận xét, ý kiến của người đối thoại
* Góc sách truyện:
- Biết chọn sách để “đọc” và xem.
- Biết vẽ ra các bức tranh về ngã tư đường phố, gia đình bé tham gia giao thông, các đường giao thông hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy... kể cho các bạn nghe về những bức tranh đó.
- Biết bảo vệ và giữ gìn sách truyện, cất gọn gàng, đúng nới quy định sau khi xem xong.
- Tập kể chuyện sáng tạo từ các nguyên liệu rối mà trẻ làm được.
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
* Góc học tập:
- Tô đồ chữ cái, nối từ, tìm chữ cái còn thiếu trong từ....
- Tập sao chép tên các loại PTGT... Kể về tác dụng của các loại PTGT đó đối với đời sống con người.
- Sử dụng đồ dùng, đồ chơi tách gộp trong phạm vi 10 và đếm
- Làm các bài tập số liền trước, số liền sau, so sánh và bước đầu biết tính toán các phép tính đơn giản trong phạm vi 5-10 (MT32) 

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Nhận biết các số từ 5 đến 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. (MT30) 

	MT32, MT30

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Vệ sinh:
- Tiếp tục giáo dục trẻ một số thói quen tốt trong ăn uống như mời cô, mời các bạn khi ăn và ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không uống nước lã và ăn quà vặt ngoài đường, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, lau dọn/ cất bàn ghế sau khi ăn xong (Lồng ghép GDNSVMTL bài 4: Gọn gàng sau khi ăn)
- Luyện tập cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc đúng mục đích (Lồng ghép GDNSVMTL bài 1: Rửa tay sạch sẽ) (MT75) 

* Ngủ:
- Trước giờ ngủ: nghe nhạc không lời nhẹ nhàng, đọc truyện cho trẻ nghe.
- Trong giờ ngủ: thời tiết mùa hè nóng có sử dụng điều hòa, giáo viên đắp chăn hè cho trẻ, giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ. Giáo viên lưu ý giảm quạt, không sử dụng diều hòa những ngày thời tiết ảnh hưởng mưa bão se se lạnh.
- Thực hiện được một số việc đơn giản: không kéo áo lên hở bụng, các bạn gái kéo váy ngay ngắn, lấy và kê gối ngay ngăn dưới đầu, đắp chăn ngang bụng không kéo chăn che mặt mũi, nằm ngủ ngay ngắn đúng tư thế...
- Trực nhật giờ ngủ trưa: Lấy và cất gối, chăn; kéo rèm cửa.
- Sau ngủ trưa: cho trẻ vận động nhẹ theo nhạc bài chủ đề tuần 

* Ăn:
- Dạy trẻ tên một số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, xào; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu thành cơm, nấu cháo…
- Trẻ duy trì nế nếp, thói quen ăn uống lịch sự, văn minh: Không nói chuyện khi ăn - uống tránh sặc, nghẹn và rơi vãi đồ ăn trong miệng ra ngoài, dùng thìa xúc cơm vào miệng đúng cách tránh đút sâu vào họng hay dùng thìa nghịch trong miệng, xúc cơm gọn gàng, ăn uống sạch sẽ, biết nhặt cơm rơi vãi hay lau dọn đồ căn rơi vãi vào khay bằng khăn... (MT12) 

- Dạy trẻ một số món ăn không ăn cùng nhau sẽ ảnh hưởng sức khỏe như đau bụng, nôn chớ, đầy bụng khó tiêu, đi ngoài...: Trứng gà và sữa đậu nành, uống sữa bò và ăn chocolate, ăn quýt và uống sữa sữa bò (MT17) 

	MT75, MT12, MT17

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- GDTC: Ném xa bằng 2 tay
TC: Đi đúng luật
- Làm VBTT trang 10 (MT 30 )
- ÂN: DH: Bàn tay mẹ
NH: Chỉ có một trên đời
- Thực hiện dự án "I'm girl": Trẻ vẽ tranh chân dung tặng mẹ trên toan tranh
- Nêu gương bé ngoan 

TUẦN 2
- VH: Đóng kịch xe đạp con trên đường phố
- GDNSTLVM bài 30: Đến thăm nhà bác
+ Trẻ nhận biết được các hành vi đúng/ sai chưa thể hiện văn minh, lịch sự khi đến chơi nhà người thân, họ hàng, bạn bè...
+ Trẻ thực hiện tư thế chào đúng: khoanh tay, cúi người và đầu khi chào hỏi người lớn; đưa hai tay khi nhận đồ hay trả đò từ người lớn, biết nói cảm ơn,/ xin lỗi phù hợp với tình huống
+ Trẻ biết chọn từ ngữ lịch sự, câu nói đủ thành phần, câu chuyện vui vẻ để kể/ chia sẻ với mọi người khí nói chuyện
+ Mở rộng: Trẻ tđóng tiểu phẩm đến tham nhà bác để mọi người cùng nhận xét
- Dạy trẻ một số thành ngữ phổ biến
- Nêu gương bé ngoan - tổng vệ sinh lớp

- TH: Vẽ tranh bảo vệ môi trường (MT108) 

TUẦN 3
- GDTC:Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng bằng 2 tay, chạy 10m
- ÂN: DH: Đi trên vỉa hè bên phải.
NH: Những lá thuyền ước mơ
- Làm BTT trang 14
- Thực hiện dự án "Làm tàu lửa" 
- Nêu gương bé ngoan - tổng vệ sinh lớp 

TUẦN 4
- TH: Vẽ biển
- VH: Thơ "Bé tập đi xe đạp"
- Làm VBTT trang 23
- GDNSVMTL bài 23: Tham quan triển lãm
+ Trẻ nhận biết được các hành vi đúng/ sai chưa thể hiện văn minh, lịch sự ở nơi tham quan, triển lãm: Nói vừa đủ nghe, trang phục phù hợp, không chạy nhảy đùa nghịch, không sờ vào đồ trưng bày, lắng nghe người hướng dẫn...
+ Trẻ biết chọn từ ngữ lịch sự, câu nhắc nhở cùng thái độ phù hợp với tình huống khi nhắc bạn bè, người thân tại nơi tham quan, trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt, lắng nghe sự hướng dẫn...
+ Mở rộng: Trẻ thực hiện các hành động văn minh khi đi tham quan triển lãm và nói các câu nhắc nhở mọi người khi chưa thực hiện hành động văn minh nơi công cộng.
- Nêu gương bé ngoan - Tổng vệ sinh lớp 
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